
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/TB-MGTT Thuận Thành, ngày 20 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc thực đơn cho trẻ ăn bán trú tháng 03/2025

Kính gửi: Phụ huynh Trường Mẫu giáo Thuận Thành

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của BGD&ĐT về 
ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn 
quốc gia đối với trường mầm non;

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-MGTT ngày 20/8/2024 của Trường Mẫu 
giáo Thuận Thành về việc thực hiện bán trú năm học 2024-2025;

Nay Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Thành thông báo thực đơn cho 
trẻ ăn bán trú tháng 03/2025 như sau:

THỜI 
GIAN MÓN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 03/2025

Canh chua 
tôm

Canh cải 
thảo nấu  

thịt

Canh bí 
xanh nấu 

tôm

Canh 
khoai tím 
nấu tôm

Canh 
Mướp nấm 

rơm nấu 
tôm, thịt 

bầm
Cá diêu 

hồng chiên 
sốt cà

Tôm rim 
thịt 

Thịt kho 
trứng cút

Xíu mại 
sốt cà 

Thịt ram 
nước dừa 

Dưa leo 
xào thịt 

bầm

Su su xào 
thịt bầm

Cải thảo 
xào thịt 

bầm

Bông cải 
trắng luộc

Đậu cô ve, 
cà chua xào 

thịt bầm

Từ 
10h20’ 

đến 
11h20’

BUỔI 
ĂN 

CHÍNH

Yaour 
trắng

Rau câu 
dừa

Yaour dâu Bánh plan Rau câu 
dẻo

Từ 
13h50’ 

đến 
14h20’

BUỔI 
ĂN PHỤ

Phở bò Nui nấu 
tôm, thịt

Bún riêu 
cua 

Cháo cá 
lóc nấm 

rơm

Mì nấu 
tôm, thịt
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THỜI 
GIAN MÓN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 03/2025

Canh súp 
nấu thịt

Canh bầu, 
nấm rơm 
nấu tôm

Canh rau 
nấu thịt 

bằm

Canh 
chua nấu 

tôm 

Canh bí đỏ 
nấu thịt 

Trứng 
chiên xúc 

xích

Thịt kho 
tàu hủ

Gà viên sốt 
chua ngọt

Cá diêu 
hồng 

chiên mặn 

Thịt kho củ 
cải

Su su, cà 
rốt xào thịt

Dưa leo 
xào thịt 

Bầu luộc Cải thảo 
xào thịt 

Nấm rơm, 
cà chua, 

đậu hủ xào 
thịt bầm

Từ 
10h20’ 

đến 
11h20’

BUỔI 
ĂN 

CHÍNH

Yaour 
trắng

Rau câu 
dừa

Yaour dâu Bánh plan Rau câu 
dẻo

Từ 
13h50’ 

đến 
14h20’

BUỔI 
ĂN PHỤ

Nui nấu 
tôm, thịt

Bún cá  Súp hải sản Hủ tíu bò 
kho

 Cháu cá 
diêu hồng

Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 03/2025

Canh ngót 
nấu chả cá

Canh đu đủ 
nấu tôm, 
thịt bầm

Canh cải 
bó xôi nấu 

tôm

Canh bầu, 
nấm rơm 
nấu tôm, 

thịt

Canh 
Mướp nấu 
tôm thịt 
bầm

Cá diêu 
hồng chiên

sốt cà

Gà kho 
gừng

Thịt kho 
trứng cút

Đậu hủ tứ 
xuyên

Thịt kho 
chả lụa

Cải thìa 
luộc

Dưa leo 
xào thịt 

bầm

Bầu xào 
thịt bầm

Cải thảo 
xào thịt 

Su su xào 
thịt

Từ 
10h20’ 

đến 
11h20’

BUỔI 
ĂN 

CHÍNH

Yaour 
trắng

Rau câu 
dừa

Yaour dâu Bánh plan Rau câu 
dẻo

Từ 
13h50’ 

đến 
14h20’

BUỔI 
ĂN PHỤ

Hoành 
thánh nấu 
tôm, thịt

Bún riêu 
cua 

Hủ tiếu 
nam vang

Bún cá  Cháo gà hạt 
sen
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THỜI 
GIAN MÓN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 03/2025

Canh khoai 
tím nấu 
tôm, thịt

Canh bí 
xanh nấu 

thịt

Canh chua 
nấu tôm

Canh cải 
bó xôi nấu 

tôm thịt 

Canh rau 
tần ô nấu 
tôm, thịt 

Thịt ram 
nước dừa

Gà viên sốt 
chua ngọt

Cá diêu 
hồng chiên 

mặn

Tôm rim 
thịt 

Thịt kho tàu 
hủ

Rau muống 
xào thịt

Đậu cove, 
cà chua xào 

thịt bầm 

Cải thảo 
xào thịt 

bầm

Bầu xào 
thịt bầm

Súp lơ luộc

Từ 
10h20’ 

đến 
11h20’

BUỔI 
ĂN 

CHÍNH

Yaour 
trắng

Rau câu 
dừa

Yaour dâu Bánh plan Rau câu dẻo

Từ 
13h50’ 

đến 
14h20’

BUỔI 
ĂN PHỤ

Mì nấu 
tôm, thịt

Súp hải sản Hủ tiếu 
nam vang

Nui nấu 
tôm, thịt

Cháo dinh 
dưỡng nấu 
tôm, thịt

Ngày 31 tháng 03 năm 2025
Canh chua 

tôm
Cá diêu 

hồng chiên 
sốt cà

Dưa leo 
xào thịt 

bầm

Từ 
10h20’ 

đến 
11h20’

BUỔI 
ĂN 

CHÍNH

Yaour 
trắng

Từ 
13h50’ 

đến 
14h20’

BUỔI 
ĂN PHỤ

Phở bò

HIỆU TRƯỞNG

 
             Phạm Thị Hồng Lan 

NGƯỜI LẬP

                  Huỳnh Thị Kim Liên
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